
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/05/2011

PHÒNG ðÀO TẠO

SINH VIÊN LƯU Ý :

+ Khi vào phòng thi, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

+ ðóng lệ phí thi lại tại phòng thi : 70.000 ñồng / môn thi.

+ Sinh viên phải hoàn tất học phí theo quy ñịnh.

STT MÔN THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY SLSV NGÀNH KHÓA/ LỚP HK NGÀY THI GiỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 Công nghệ cơ khí 3 Lê Thanh Danh 5 CDT CDT307 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

2 Công nghệ cơ khí 3 Nguyễn Lê Quang 6 CDT CDT308 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

3 Công nghệ cơ khí 3 Trương Nam Trung 15 CDT L09_CDT 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

4 Hệ thống ñiện 1 Nguyễn Văn Lào 3 DDT DDT308 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

5 Hệ thống ñiện 1 Nguyễn Văn Lào 15 DDT L09_DDT 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

6 Kỹ thuật siêu cao tần Tạ Công ðức 1 DTVT DTVT307 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

7 Kỹ thuật siêu cao tần Tạ Công ðức 4 DTVT L09_DTVT 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

8 Anh văn chuyên ngành 2 Lưu Hòa Lý 1 MTCN MTCN307 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

9 Anh văn chuyên ngành 2 Phạm Thị Kim Yến 1 MTCN MTCN308 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

10 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (LTDH) Phạm Thị Kim Yến 6 MTCN L09_MTCN 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

11 Công nghệ lập trình hướng ñối tượng 1 Bùi Văn ðồng 3 TH TH307 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

12 Công nghệ lập trình hướng ñối tượng 1 Hồ ðình Khả 17 TH L09_TH 2 04/06/2011 07 giờ 30 C604

13 PLC ðặng Ngọc Toàn-Phạm Văn Thắng 3 CDT CDT307 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

14 PLC ðặng Ngọc Toàn-Phạm Văn Thắng 3 CDT CDT308 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

15 PLC ðặng Ngọc Toàn-Phạm Văn Thắng 9 CDT L09_CDT 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

16 Hệ thống ñiện 2 Hồ Văn Hiến 2 DDT DDT308 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

17 Hệ thống ñiện 2 Hồ Văn Hiến 5 DDT L09_DDT 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

18 Máy tính và mạng Hoàng Xuân Dương 1 DTVT DTVT307 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

19 Máy tính và mạng Nguyễn Quang Minh 1 DTVT DTVT308 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

20 Máy tính và mạng Hoàng Xuân  Dương 2 DTVT L09_DTVT 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

21 Ergonomics Phạm Thị Ngân 1 MTCN MTCN307 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

22 Lập trình Web Trần Văn Hùng 4 TH TH307 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

23 Lập trình Web Trần Văn Hùng 6 TH TH308 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

LỊCH THI LẠI CÁC MÔN THUỘC HỌC KỲ 1 + 2 + 3 DÀNH CHO LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2009 + 2008 + 2007

ðỢT THI BỔ SUNG VÀO CUỐI KHÓA 2009 - 2011 TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2010 - 2011
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STT MÔN THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY SLSV NGÀNH KHÓA/ LỚP HK NGÀY THI GiỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

24 Lập trình Web Trần Văn Hùng 28 TH L09_TH 2 04/06/2011 09 giờ 30 C604

25 Công nghệ chế biến thực phẩm Trần Trọng Vũ 1 CNTP CNTP308 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

26 Công nghệ chế biến thực phẩm Trần Trọng Vũ 2 CNTP L09_CNTP 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

27 Dự báo trong kinh doanh Nguyễn Quyết 1 QTKD QTKD307 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

28 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Huỳnh ðạt Hùng 3 QTKD L09_QTKD 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

29 An toàn lao ñộng Ngô Thanh ðức 5 XD XD307 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

30 An toàn lao ñộng Ngô Thanh ðức 4 XD XD308 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

31 An toàn lao ñộng Nguyễn Thành Nhân / Ngô Thanh ðức 38 XD L09_XD 2 04/06/2011 13 giờ 30 C604

32 Công nghệ sau thu hoạch và phụ gia TP Trương Thị Mỹ Linh / Hoàng Lân Huynh 2 CNTP L09_CNTP 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

33 Chuyên ñề Quản trị nhân sự Bùi Văn Danh 5 QTKD L09_QTKD 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

34 Hành vi tổ chức Huỳnh Công Dương 1 QTKD QTKD308 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

35 Kết cấu thép 2 Tạ Trung Hậu / ðỗ ðào Hải 1 XD XD307 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

36 Kết cấu thép 2 Tạ Trung Hậu / Lê ðức Tuấn / ðỗ ðào Hải 6 XD XD308 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

37 Kết cấu thép 2 ðỗ ðào Hải / Lê ðức Tuấn / Tạ Trung Hậu 52 XD L09_XD01+2+3+4 2 04/06/2011 15 giờ 30 C604

38 Kết cấu thép 2 ðỗ ðào Hải / Lê ðức Tuấn / Tạ Trung Hậu 25 XD L09_XD05+6+7+8 2 04/06/2011 15 giờ 30 C603

39 Tin học chuyên ngành Phạm Văn Thắng 3 CDT CDT307 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

40 Tin học chuyên ngành Phạm Văn Thắng 2 CDT CDT308 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

41 Tin học chuyên ngành Phạm Văn Thắng 31 CDT L09_CDT 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

42 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng Nguyễn Thiện Thành 1 DDT DDT307 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

43 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng Nguyễn Thiện Thành 2 DDT DDT308 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

44 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng Nguyễn Thiện Thành 16 DDT L09_DDT 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

45 Kỹ thuật thông tin quang Lê Phước Lâm 1 DTVT L09_DTVT 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

46 Khoa học xã hội nhân văn tự chọn (Tiếng Việt) Nguyễn Thị Phương Trang 3 MTCN MTCN307 3 11/06/2011 07 giờ 30 C604

47 Tiếng Việt thực hành Nguyễn Thị Phương Trang 1 MTCN L09_MTCN 2 11/06/2011 07 giờ 30 C604

48 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trần Quang 2 TH TH307 2 11/06/2011 07 giờ 30 C603

49 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trần Quang 5 TH TH308 2 11/06/2011 07 giờ 30 C603

50 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trần Quang 47 TH L09_TH 2 11/06/2011 07 giờ 30 C603

51 Vi xử lý Lê Nguyên Trình 3 CDT CDT307 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

52 Vi xử lý Lê Nguyên Trình 14 CDT CDT308 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

53 Vi xử lý Lê Nguyên Trình 32 CDT L09_CDT 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

54 Máy ñiện Ngô ðình Thiếu Dao 1 DDT DDT307 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604
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STT MÔN THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY SLSV NGÀNH KHÓA/ LỚP HK NGÀY THI GiỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

55 Máy ñiện Ngô ðình Thiếu Dao 3 DDT DDT308 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

56 Máy ñiện Phan Xuân Dũng 19 DDT L09_DDT 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

57 Truyền số liệu Nguyễn Vũ Thùy 1 DTVT L09_DTVT 2 11/06/2011 09 giờ 30 C604

58 Anh văn chuyên ngành 1 Lưu Hòa Lý 2 MTCN MTCN307 1 11/06/2011 09 giờ 30 C603

59 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (LTDH) Thân Thị Anh Sao 6 MTCN L09_MTCN 1 11/06/2011 09 giờ 30 C603

60 Quản trị Cơ sở dữ liệu Trần Quang 5 TH TH307 2 11/06/2011 09 giờ 30 C603

61 Quản trị Cơ sở dữ liệu Trần Quang 3 TH TH308 2 11/06/2011 09 giờ 30 C603

62 Quản trị Cơ sở dữ liệu Trần Quang 34 TH L09_TH 2 11/06/2011 09 giờ 30 C603

63 Công nghệ sinh học TP Lê Quang Trí 3 CNTP CNTP308 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

64 Công nghệ sinh học TP (Enzyme+CN lên men) Lê Quang Trí / Nguyễn Minh Hải 8 CNTP L09_CNTP 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

65 Nghiên cứu thị trường Lâm Ngọc ðiệp 5 QTKD L09_QTKD 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

66 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh 7 XD XD307 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

67 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh 4 XD XD308 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

68 Nhà cao tầng Huỳnh Văn Khanh / Nguyễn Duy Cường 23 XD L09_XD 2 11/06/2011 13 giờ 30 C604

69 Marketing thực phẩm Trần Phi Hoàng / Nguyễn Ngọc Minh Châu 1 CNTP CNTP308 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

70 Marketing thực phẩm Trần Phi Hoàng 12 CNTP L09_CNTP 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

71 Phân tích báo cáo tài chính Phan Thị Hằng Nga 9 QTKD L09_QTKD 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

72 Quản lý xây dựng 2 Từ Phú Hưng / Trần Quang Phú 2 XD XD307 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

73 Quản lý xây dựng 2 Từ Phú Hưng / Trần Quang Phú 3 XD XD308 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

74 Quản lý xây dựng 2 Từ Phú Hưng / Nguyễn An Ninh / Trương ðình Thảo Anh 15 XD L09_XD 2 11/06/2011 15 giờ 30 C604

75 Truyền ñộng khí nén Vũ ðình Hải 2 CDT CDT308 2 18/06/2011 07 giờ 30 C310

76 Truyền ñộng khí nén Vũ ðình Hải 6 CDT L09_CDT 2 18/06/2011 07 giờ 30 C310

77 ðo lường công nghiệp Hoàng Minh Trí 1 DDT DDT308 2 18/06/2011 07 giờ 30 C310

78 ðo lường công nghiệp Hoàng Minh Trí 7 DDT L09_DDT 2 18/06/2011 07 giờ 30 C310

79 ðiện tử 3 Tạ Công ðức 3 DTVT DTVT307 1 18/06/2011 07 giờ 30 C310

80 ðiện tử 3 Tạ Công ðức 4 DTVT DTVT308 1 18/06/2011 07 giờ 30 C310

81 ðiện tử 3 Tạ Công ðức 13 DTVT L09_DTVT 1 18/06/2011 07 giờ 30 C310

82 Lịch sử Design Trần Văn Bình 1 MTCN L09_MTCN 1 18/06/2011 07 giờ 30 C310

83 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bùi văn ðồng 1 TH TH307 1 18/06/2011 07 giờ 30 C312

84 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Bùi Văn ðồng 10 TH TH308 1 18/06/2011 07 giờ 30 C312

85 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thanh Tùng 31 TH L09_TH 1 18/06/2011 07 giờ 30 C312
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STT MÔN THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY SLSV NGÀNH KHÓA/ LỚP HK NGÀY THI GiỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

86 Truyền ñộng ñiện Nguyễn Thế Kiệt 2 CDT CDT307 1 18/06/2011 09 giờ 30 C603

87 Truyền ñộng ñiện Nguyễn Thế Kiệt 6 CDT CDT308 2 18/06/2011 09 giờ 30 C603

88 Truyền ñộng ñiện Nguyễn Thế Kiệt 15 CDT L09_CDT 2 18/06/2011 09 giờ 30 C603

89 Xử lý tín hiệu số Trần Minh Tú 1 DDT DDT307 2 18/06/2011 09 giờ 30 C604

90 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ 17 DDT DDT308 2 18/06/2011 09 giờ 30 C604

91 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ 45 DDT L09_DDT 2 18/06/2011 09 giờ 30 C604

92 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ 2 DTVT DTVT307 2 18/06/2011 09 giờ 30 C603

93 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ 5 DTVT DTVT308 2 18/06/2011 09 giờ 30 C603

94 Xử lý tín hiệu số Lê Xuân Kỳ 6 DTVT L09_DTVT 2 18/06/2011 09 giờ 30 C603

95 Lịch sử văn minh thế giới Nguyễn Ngọc Thơ 2 MTCN L09_MTCN 1 18/06/2011 09 giờ 30 C603

96 Hệ ñiều hành Hồ ðình Khả 2 TH TH307 1 18/06/2011 09 giờ 30 C603

97 Hệ ñiều hành Hồ ðình Khả 9 TH L09_TH 1 18/06/2011 09 giờ 30 C603

98 ðảm bảo chất lượng Trần Thị Thu Hương 2 CNTP CNTP308 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

99 ðảm bảo chất lượng ðào Mỹ Thanh 6 CNTP L09_CNTP 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

100 Quan hệ công chúng Lê Xuân Hương 8 QTKD L09_QTKD 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

101 Tổ chức thi công Trần Bùi Quốc Ân / Phạm Trường Giang 1 XD XD307 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

102 Tổ chức thi công Trần Bùi Quốc Ân / Phạm Trường Giang 2 XD XD308 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

103 Tổ chức thi công Phạm Trường Giang / Trần Bùi Quốc An / Nguyễn An Ninh 18 XD L09_XD 2 18/06/2011 13 giờ 30 C310

104 Pháp luật ñại cương - Luật thực phẩm Vũ Thị Bích Hường 1 CNTP CNTP308 2 18/06/2011 15 giờ 30 C601

105 Pháp luật ñại cương - Luật thực phẩm Vũ Thị Bích Hường / Trần Thị Thu Hà / Hoàng Lân Huynh 7 CNTP L09_CNTP 2 18/06/2011 15 giờ 30 C601

106 Quản trị chuỗi cung ứng Phạm Thiên Phú 2 QTKD L09_QTKD 2 18/06/2011 15 giờ 30 C601

107 Cơ học kết cấu 2 ðoàn Thị Anh Thủy / ðặng Nhất Nguyên 11 XD XD307 1 18/06/2011 15 giờ 30 C601

108 Cơ học kết cấu 2 Trần Tấn Quốc / ðoàn Thị Anh Thủy / Nguyễn Huy Gia 13 XD XD308 1 18/06/2011 15 giờ 30 C601

109 Cơ học kết cấu 2 ðoàn Thị Anh Thủy / Trần Tấn Quốc 51 XD L09_XD01+2+3+4 1 18/06/2011 15 giờ 30 C604

110 Cơ học kết cấu 2 ðoàn Thị Anh Thủy / Trần Tấn Quốc 30 XD L09_XD05+6+7+8 1 18/06/2011 15 giờ 30 C601

111 Truyền ñộng cơ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu 6 CDT CDT307 2 02/07/2011 07 giờ 30 A412

112 Truyền ñộng cơ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu 10 CDT CDT308 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

113 Truyền ñộng cơ khí 2 ðặng Ngọc Toàn 7 CDT L09_CDT 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

114 Hóa học - hóa sinh thực phẩm Phan Thế ðồng 2 CNTP L09_CNTP 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

115 Xác suất thống kê Nguyễn Văn Du 1 DDT DDT307 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

116 Xác suất thống kê Trần Ngọc Hội 19 DDT L09_DDT 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

4/8



STT MÔN THI CÁN BỘ GIẢNG DẠY SLSV NGÀNH KHÓA/ LỚP HK NGÀY THI GiỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

117 Xác xuất thống kê (DDT) Nguyễn Văn Du 5 DDT DDT308 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

118 Xác suất thống kê Nguyễn Văn Du 2 DTVT L09_DTVT 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

119 Xác xuất thống kê (DDT) Trần Ngọc Hội 2 DTVT DTVT308 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

120 Phương pháp ñịnh lượng Nguyễn Ngọc Vân Uyên 4 QTKD L09_QTKD 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

121 Tổ chức và cấu trúc máy tính Hồ ðình Khả 1 TH TH307 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

122 Tổ chức và cấu trúc máy tính Hồ ðình Khả 2 TH TH308 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

123 Tổ chức và cấu trúc máy tính Hồ ðình Khả 9 TH L09_TH 1 02/07/2011 07 giờ 30 A412

124 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 CDT CDT307 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

125 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 2 CDT CDT308 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

126 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 CNTP CNTP308 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

127 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 DDT DDT307 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

128 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 2 DDT DDT308 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

129 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 DTVT DTVT308 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

130 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 MTCN MTCN307 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

131 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 2 TH TH307 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

132 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Khuê 1 XD XD308 3 02/07/2011 09 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

133 Cung cấp ñiện Lê Nguyên Trình 2 CDT CDT307 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

134 Cung cấp ñiện Lê Nguyên Trình 2 CDT CDT308 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

135 Cung cấp ñiện Lâ Nguyên Trình 15 CDT L09_CDT 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

136 Phân tích TP Phạm Kim Phương 5 CNTP L09_CNTP 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

137 Cung cấp ñiện 2 Phan Xuân Dũng 1 DDT DDT307 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

138 Cung cấp ñiện 2 Phan Xuân Dũng 3 DDT L09_DDT 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

139 Quản trị rủi ro Nguyễn Hoàng Chương 6 QTKD L09_QTKD 1 02/07/2011 15 giờ 30 A411

140 Kết cấu bêtông cốt thép 2 Trần Công Lai / Tạ Minh nghi / Nguyễn Quốc Thông 3 XD XD307 1 02/07/2011 15 giờ 30 A412

141 Kết cấu bêtông cốt thép 2 Tạ Minh Nghi / Trần Công Lai / Trương ðình Thảo Anh 7 XD XD308 1 02/07/2011 15 giờ 30 A412

142 Kết cấu bêtông cốt thép 2 Tạ Minh Nghi / Trần Công Lai 58 XD L09_XD 1 02/07/2011 15 giờ 30 A412

143 Thiết kế công nghệ & Quản lý dự án Nguyễn Hữu Quyền (CN) / Nguyễn Ngọc Vân Uyên (DA) 1 CNTP CNTP307 3 09/07/2011 07 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

144 Thiết kế công nghệ & Quản lý dự án Nguyễn Hữu Quyền (CN) / Nguyễn Ngọc Vân Uyên (DA) 1 CNTP CNTP308 3 09/07/2011 07 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

145 ðiện tử công suất Lê Nguyên Trình 20 CDT CDT307 3 09/07/2011 13 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009
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146 ðiện tử công suất Lê Nguyên Trình 30 CDT CDT308 3 09/07/2011 13 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

147 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng 7 TH TH307 3 09/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

148 Xây dựng phần mềm Web Trần Văn Hùng 8 TH TH308 3 09/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

149 ðiều khiển quá trình công nghệ Hoàng Minh Trí 2 DDT DDT308 3 09/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

150 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương 1 DTVT DTVT307 3 09/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

151 Kỹ thuật chuyển mạch Hoàng Xuân Dương 3 DTVT DTVT308 3 09/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

152 Phát triển sản phẩm Hoàng Kim Anh 9 CNTP CNTP308 3 16/07/2011 07 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

153 Quản lý sản xuất Nguyễn Tấn Thành / Vũ ðình Hải 5 CDT CDT307 3 16/07/2011 13 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

154 Quản lý sản xuất Nguyễn Văn Phong 1 CDT CDT308 3 16/07/2011 13 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

155 PIC và ứng dụng ðinh ðỗ Quang 13 DDT DDT308 3 16/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

156 Công nghệ chip Lê Phước Lâm 1 DTVT DTVT308 3 16/07/2011 15 giờ 30
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch

Thi lại GD1-HK3 K2009

157 Công nghệ lập trình hướng ñối tượng 2 Hồ ðình Khả 4 TH TH307 3 16/07/2011 Thi tại P. Máy
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

158 Công nghệ lập trình hướng ñối tượng 2 Hồ ðình Khả 6 TH TH308 3 16/07/2011 Thi tại P. Máy
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

159 Công nghệ cơ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu 4 CDT CDT307 1 23/07/2011 07 giờ 30 A412

160 Công nghệ cơ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu 11 CDT CDT308 1 23/07/2011 07 giờ 30 A412

161 Công nghệ cơ khí 2 Lê Vĩnh Hiếu 45 CDT L09_CDT 1 23/07/2011 07 giờ 30 A412

162 Mạch ñiện 2 Châu Ngọc Thạch 11 DDT L09_DDT 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

163 Mạch ñiện 2 (DDT+VT) Châu Ngọc Thạch 2 DDT DDT307 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

164 Mạch ñiện 2 (DDT+VT) Châu Ngọc Thạch 6 DDT DDT308 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

165 Mạch ñiện 2 Nguyễn Thị ðê 10 DTVT L09_DTVT 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

166 Mạch ñiện 2 (DDT+VT) Châu Ngọc Thạch 3 DTVT DTVT307 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

167 Mạch ñiện 2 (DDT+VT) Trần Văn Lợi 6 DTVT DTVT308 1 23/07/2011 07 giờ 30 A411

168 ðiện tử số Phan ðình Trung 11 CDT CDT307 1 23/07/2011 09 giờ 30 A412

169 ðiện tử số ðỗ Thị Hồng Thắm 13 CDT CDT308 1 23/07/2011 09 giờ 30 A412

170 ðiện tử số ðỗ Thị Hồng Thắm 53 CDT L09_CDT 1 23/07/2011 09 giờ 30 A412

171 PLC Trần Văn Lợi 4 DDT DDT308 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411

172 PLC Trần Văn Lợi 7 DDT L09_DDT 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411

173 ðiện tử thông tin Lê Phước Lâm 1 DTVT DTVT308 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411

174 Toán tin học Trần Ngọc Hội 3 TH TH307 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411
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175 Toán tin học Trần Ngọc Hội 3 TH TH308 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411

176 Toán tin học Trần Ngọc Hội 21 TH L09_TH 1 23/07/2011 09 giờ 30 A411

177 Quản lý môi trường ðặng Viết Hùng 1 CNTP CNTP307 1 23/07/2011 13 giờ 30 A411

178 Quản lý môi trường ðặng Viết Hùng 61 CNTP L09_TP01+3 1 23/07/2011 13 giờ 30 A411

179 Quản lý môi trường ðặng Viết Hùng 64 CNTP L09_TP02+4 1 23/07/2011 13 giờ 30 A412

180 Quản trị dự án Nguyễn Toàn Vẹn 2 QTKD L09_QTKD 1 23/07/2011 13 giờ 30 A411

181 Kiến trúc công trình ðào ðức Thành 1 XD XD307 1 23/07/2011 13 giờ 30 C310

182 Kiến trúc công trình Huỳnh Tương Thân 2 XD XD308 1 23/07/2011 13 giờ 30 C310

183 Kiến trúc công trình Huỳnh Tương Thân / Phạm Minh Thoa 23 XD L09_XD 1 23/07/2011 13 giờ 30 C310

184 Vật lý thực phẩm và bao bì thực phẩm Lê Quang Trí (VL) / Hoàng Xuân Tùng (BB) 2 CNTP CNTP308 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

185 Vật lý thực phẩm và bao bì thực phẩm Lê Quang Trí (VL) / Hoàng Xuân Tùng (BB) 43 CNTP L09_CNTP 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

186 Quản trị Marketing Trần Vinh 3 QTKD L09_QTKD 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

187 Máy xây dựng Nguyễn Thị Hồng Ngân / Trần Bùi Quốc Ân 1 XD XD307 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

188 Máy xây dựng Lê Huỳnh Ngọc / Trần Bùi Quốc Ân 1 XD XD308 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

189 Máy xây dựng Lê Huỳnh Ngọc / Nguyễn An Ninh / Trần Bùi Quốc Ân 12 XD L09_XD 1 23/07/2011 15 giờ 30 A412

190 Móng trên nền ñất yếu Hà Công Huy / Nguyễn Quang Huy 1 XD XD307 1 30/07/2011 13 giờ 30 A411

191 Móng trên nền ñất yếu Nguyễn Quang Huy / Hà Công Huy 3 XD XD308 1 30/07/2011 13 giờ 30 A411

192 Móng trên nền ñất yếu Hà Công Huy / Nguyễn Quang Huy 40 XD L09_XD 1 30/07/2011 13 giờ 30 A411

193 Quản lý xây dựng 1 Trần Quang Phú / Từ Phú Hưng 2 XD XD307 1 30/07/2011 15 giờ 30 A411

194 Quản lý xây dựng 1 Từ Phú Hưng / Trần Quang Phú 2 XD XD308 1 30/07/2011 15 giờ 30 A411

195 Quản lý xây dựng 1 Từ Phú Hưng / Nguyễn An Ninh / Trương ðình Thảo Anh 11 XD L09_XD 1 30/07/2011 15 giờ 30 A411

196 ðiều khiển tự ñộng Nguyên Xuân Nguyên 5 CDT CDT307 1 20/08/2011 07 giờ 30 C310

197 ðiều khiển tự ñộng Nguyễn Xuân Nguyên 3 CDT CDT308 1 20/08/2011 07 giờ 30 C310

198 ðiều khiển tự ñộng Nguyễn Xuân Nguyên 31 CDT L09_CDT 1 20/08/2011 07 giờ 30 C310

199 Tin học chuyên ngành Nguyễn Thiện Thành 16 DDT L09_DDT 1 20/08/2011 07 giờ 30 C312

200 Tin học chuyên ngành (DDT+VT) Nguyễn Thiện Thành 4 DDT DDT308 1 20/08/2011 07 giờ 30 C312

201 Tin học chuyên ngành Hoàng Xuân Dương 20 DTVT L09_DTVT 1 20/08/2011 07 giờ 30 C312

202 Tin học chuyên ngành (DDT+VT) Hoàng Xuân Dương 7 DTVT DTVT308 1 20/08/2011 07 giờ 30 C312

203 Truyền ñộng thủy lực Vũ ðình Hải 1 CDT CDT308 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

204 Truyền ñộng thủy lực Vũ ðình Hải 9 CDT L09_CDT 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

205 Vi ñiều khiển Dương Hồng Phước 9 DDT L09_DDT 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310
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206 Vi ñiều khiển (DDT+VT) ðinh ðỗ Quang 1 DDT DDT307 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

207 Vi ñiều khiển (DDT+VT) ðinh ðỗ Quang 5 DDT DDT308 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

208 Vi ñiều khiển Nguyễn Quốc Bình 10 DTVT L09_DTVT 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

209 Thị trường chứng khoán Nguyễn ðức Hòa 10 QTKD L09_QTKD 1 20/08/2011 09 giờ 30 C310

210 Chuyên ñề Tài chính (ðịnh giá doanh nghiệp) Huỳnh Quang Phước 1 QTKD QTKD308 3 20/08/2011 09 giờ 30 C310

211 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng 7 TH TH307 1 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

212 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng 5 TH TH308 1 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

213 Lập trình Windows Nguyễn Thanh Tùng 24 TH L09_TH 1 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

214 Xây dựng phần mềm Windows Ngô Bá Nam Phương 5 TH TH307 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

215 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng 8 TH TH308 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

216 Xây dựng phần mềm Windows Nguyễn Thanh Tùng 51 TH L09_TH 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

217 Tin học chuyên ngành 1 (trên phòng máy) Phạm Quốc lâm 14 XD XD307 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

218 Tin học chuyên ngành 1 (trên phòng máy) Phạm Quốc Lâm 21 XD XD308 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

219 Tin học chuyên ngành 1 (trên phòng máy) Phạm Quốc Lâm 84 XD L09_XD 2 Thi tại P. Máy
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

220 Tin học chuyên ngành 2 (trên phòng máy) Phạm Quốc Lâm 11 XD XD307 3 Thi tại P. Máy
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa

221 Tin học chuyên ngành 2 (trên phòng máy) Phạm Quốc Lâm / Phạm Trường Giang / Tạ Trung Hậu 15 XD XD308 3 Thi tại P. Máy
Ghép TL

GD1-HK3 K.2009
Theo dõi lịch thi

tại Văn Phòng Khoa
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